
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      

                                
        Số:       /QĐ-CĐYD                   Phú Thọ, ngày 12 tháng 11 năm 2025 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận thí sinh trúng tuyển 

 trình độ Cao đẳng hệ chính quy năm 2025 
 
 

CHỦ TỊCH HĐTS TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ 
 

Căn cứ Quyết định số 5616/QĐ-BGDĐT ngày 27/8/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ trên cơ sở 

Trường Trung học Kỹ thuật Dược Phú Thọ; 

Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-BLĐTBXH ngày 23/5/2017 của Bộ trưởng Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ 

trên cơ sở Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ; 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH  ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định Quy chế tuyển 

sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-CĐYD ngày 23/8/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ trung 

cấp, cao đẳng tại Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ; 

 Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp Trường 

Cao đẳng Y Dược Phú Thọ số 54/2023/GCNDKHĐ-TCGDNN ngày 22/8/2023 của 

Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp số 47/2024/GCNDKHĐ-TCGDNN ngày 05/7/2024 của 

Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung 

hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 47a/2024/GCNĐKBS - TCGDNN ngày 

28/11/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; 

 Căn cứ vào kết quả xét học bạ THPT của thí sinh; 

 Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh họp xét phương án điểm trúng 

tuyển ngày 12/11/2025; 

Xét đề nghị của Ủy viên thường trực HĐTS. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 10 thí sinh trúng tuyển trình độ Cao đẳng, hệ chính quy 

ngành Dược (Có danh sách kèm theo). 



Điều 2. Hội đồng tuyển sinh, Ban Thư  ký, Trưởng phòng Đào tạo & Hợp tác 

Quốc tế, Phòng Tài chính, Phòng Tổng hợp và những thí sinh có tên ghi trong Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, ĐT&HTQT. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ                   
 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
                  

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2025 - NGÀNH DƯỢC 
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐYD ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2025) 

                       

TT Họ và đệm Tên GT Ngày sinh Hộ khẩu 
Ngàn

h học 

Trường THPT lớp 12 Kh

u 

vực 

Điể

m 

KV 

Đ

T 

Điể

m 

ƯT 

Khố

i xét 

 Điểm  Điể

m 

TBC 

Điể

m 

ƯT 

Điể

m 

XT 

K

Q 
Tên trường Địa chỉ  M1   M2   M3  

1 
Nguyễn 

Phương 
Anh Nữ 

27/05/200

1 
Bình Phú Phú Thọ Dược THPT Việt Trì Việt Trì 

Phú 

Thọ 
2 0.25     A00 

    

6.3    

    

7.4    

    

6.7    
 20.4    0.25  20.7    TT 

2 Phạm Kim  Cúc Nữ 
17/09/198

2 

Hồng 

Vân 
Hà Nội Dược 

THPT Nguyễn 

Huệ 
Hà Đông Hà Nội 3 0     A00 

    

4.7    

    

5.8    

    

7.2    
 17.7    0  17.7    TT 

3 Bùi Mạnh 
Cườn
g 

Na
m 

07/12/199
7 

Phùng 
Nguyên 

Phú Thọ Dược THPT Lâm Thao Lâm Thao 
Phú 
Thọ 

2NT 0.5     A00 
    
6.5    

    
6.5    

    
6.8    

 19.8    0.5  20.3    TT 

4 
Trần Thị 
Ngọc 

Dung Nữ 
22/11/199

6 
Đức 
Minh 

Hà Tĩnh Dược THPT Minh Khai Đức Thọ 
Hà 
Tĩnh 

2NT 0.5     A00 
    
6.1    

    
6.3    

    
7.1    

 19.5    0.5  20.0    TT 

5 Hà Hoàng Duyệt 
Na
m 

07/12/199
3 

Thái 
Bình 

Tuyên 
Quang 

Dược THPT Trung Sơn Yên Sơn 
Tuyên 
Quang 

1 0.75     A00 
    
6.8    

    
5.3    

    
5.6    

 17.7    0.75  18.5    TT 

6 
Trương Thị 

Thúy 
Lan Nữ 

25/11/200

7 
Cẩm Khê Phú Thọ Dược 

TT GDNN-

GDTX Cẩm Khê 
Cẩm Khê 

Phú 

Thọ 
1 0.75     C00 

    

6.7    

    

6.6    

    

7.6    
 20.9    0.75  21.7    TT 

7 Nguyễn Hữu Long 
Na

m 

28/03/199

8 
Dân Chủ Phú Thọ Dược 

TT GDTX Phù 

Ninh 
Phù Ninh 

Phú 

Thọ 
1 0.75     A00 

    

4.9    

    

6.8    

    

6.2    
 17.9    0.75  18.7    TT 

8 Lê Thị Thiên Lý Nữ 
11/02/199

0 

Minh 

Xuân 

Tuyên 

Quang 
Dược THPT Tân Trào 

TX. Tuyên 

Quang 

Tuyên 

Quang 
1 0.75     C00 

    

5.7    

    

6.1    

    

6.5    
 18.3    0.75  19.1    TT 

9 
Nguyễn 

Xuân 
Quý Nữ 

14/11/200

1 

Bắc 

Giang 
Bắc Ninh Dược 

TT GDTX-HN 

tỉnh Bắc Giang 

TP. Bắc 

Giang 

Bắc 

Giang 
2 0.25     A00 

    

6.0    

    

5.8    

    

5.5    
 17.3    0.25  17.6    TT 

10 
Nguyễn Thị 

Phương 
Thảo Nữ 

20/10/200

3 

Ngọc 

Quan 
Phú Thọ Dược THPT Quế Lâm Đoan Hùng 

Phú 

Thọ 
1 0.75     A00 

    

6.3    

    

7.3    

    

7.0    
 20.6    0.75  21.4    TT 

                      
 

 NGƯỜI LẬP BIỂU  TRƯỞNG BAN THƯ KÝ HĐTS   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 


